
STT TÊN LỚP
CHỨNG 

CHỈ
NỘI DUNG THI THỨ GIỜ THI NGÀY THI

SỐ

HV
PHÒNG THI GHI CHÚ

1 29CBN6 CB Kiến Thức Chung 2 17h45 08/01/2024 HĐ: P612

2 29CBN6 CB Thực hành Ứng dụng 2 18h15 08/01/2024

3 29CHT6 CB Kiến Thức Chung 2 17h45 08/01/2024

4 29CHT6 CB Thực hành Ứng dụng 2 18h15 08/01/2024

70

5 29CBN5 NC Kiến Thức Chung 3 17h45 09/01/2024 HĐ: P612

6 29CBN5 NC Thực hành Ứng dụng 3 18h15 09/01/2024

7 29CHT5 NC Kiến Thức Chung 3 17h45 09/01/2024

8 29CHT5 NC Thực hành Ứng dụng 3 18h15 09/01/2024

7 29TYC5 NC Kiến Thức Chung 3 17h45 09/01/2024

8 29TYC5 NC Thực hành Ứng dụng 3 18h15 09/01/2024

102

9 29CSC3 CB Kiến Thức Chung 4 17h45 10/01/2024 HĐ: P612

10 29CSC3 CB Thực hành Ứng dụng 4 18h15 10/01/2024

11 29CYC4 CB Kiến Thức Chung 4 17h45 10/01/2024

12 29CYC4 CB Thực hành Ứng dụng 4 18h15 10/01/2024

67

13 29CSC2 NC Kiến Thức Chung 5 17h45 11/01/2024 HĐ: P612

14 29CSC2 NC Thực hành Ứng dụng 5 18h15 11/01/2024

15 29CYC3 NC Kiến Thức Chung 5 17h45 11/01/2024

16 29CYC3 NC Thực hành Ứng dụng 5 18h15 11/01/2024

17 29SBN5 NC Kiến Thức Chung 5 17h45 11/01/2024

18 29SBN5 NC Thực hành Ứng dụng 5 18h15 11/01/2024

71

19 29SSC3 CB Kiến Thức Chung 6 17h45 12/01/2024 HĐ: P612

20 29SSC3 CB Thực hành Ứng dụng 6 18h15 12/01/2024

21 29SYC3 CB Kiến Thức Chung 6 17h45 12/01/2024

22 29SYC3 CB Thực hành Ứng dụng 6 18h15 12/01/2024

21 29SHT5 CB Kiến Thức Chung 6 17h45 12/01/2024

22 29SHT5 CB Thực hành Ứng dụng 6 18h15 12/01/2024

104

23 29SHT4 NC Kiến Thức Chung 7 13h00 13/01/2024 HĐ: P612

24 29SHT4 NC Thực hành Ứng dụng 7 13h30 13/01/2024

25 29SSC2 NC Kiến Thức Chung 7 13h00 13/01/2024

26 29SSC2 NC Thực hành Ứng dụng 7 13h30 13/01/2024

62

27 29TBN9 CB Kiến Thức Chung 7 15h00 13/01/2024 HĐ: P612

28 29TBN9 CB Thực hành Ứng dụng 7 15h30 13/01/2024

29 29THT10 CB Kiến Thức Chung 7 15h00 13/01/2024

30 29THT10 CB Thực hành Ứng dụng 7 15h30 13/01/2024

29 29SBN6 CB Kiến Thức Chung 7 15h00 13/01/2024
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30 29SBN6 CB Thực hành Ứng dụng 7 15h30 13/01/2024

107

31 29SYC2 NC Kiến Thức Chung 7 17h45 13/01/2024 HĐ: P612

32 29SYC2 NC Thực hành Ứng dụng 7 18h15 13/01/2024

33 29TBN7 NC Kiến Thức Chung 7 17h45 13/01/2024

34 29TBN7 NC Thực hành Ứng dụng 7 18h15 13/01/2024

74

35 29TSC8 CB Kiến Thức Chung CN 07h00 14/01/2024 HĐ: P612

36 29TSC8 CB Thực hành Ứng dụng CN 07h30 14/01/2024

37 29TYC7 CB Kiến Thức Chung CN 07h00 14/01/2024

38 29TYC7 CB Thực hành Ứng dụng CN 07h30 14/01/2024

76

39 29TBN8 NC Kiến Thức Chung CN 09h00 14/01/2024 HĐ: P612

40 29TBN8 NC Thực hành Ứng dụng CN 09h30 14/01/2024

41 29THT8 NC Kiến Thức Chung CN 09h00 14/01/2024

42 29THT8 NC Thực hành Ứng dụng CN 09h30 14/01/2024

72

43 29THT9 NC Kiến Thức Chung CN 13h00 14/01/2024 HĐ: P612

44 29THT9 NC Thực hành Ứng dụng CN 13h30 14/01/2024

45 29TSC6 NC Kiến Thức Chung CN 13h00 14/01/2024

46 29TSC6 NC Thực hành Ứng dụng CN 13h30 14/01/2024

74

47 29TSC7 NC Kiến Thức Chung CN 15h00 14/01/2024 HĐ: P612

48 29TSC7 NC Thực hành Ứng dụng CN 15h30 14/01/2024

49 29TYC6 NC Kiến Thức Chung CN 15h00 14/01/2024

50 29TYC6 NC Thực hành Ứng dụng CN 15h30 14/01/2024

77
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